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khoa
Điện thoại Email Môn

1 1851201385 Đậu Xuân An 60CK.NB2 GT

2 1951071142 Nguyễn Hữu An 61CTN GT

3 1951141420 Nguyễn Đặng Tuấn Anh 61QLXD2 GT

4 1951211835 Tạ Văn Bằng 61TĐH3 GT

5 1851061683 Ngô Xuân Đạt 60TH5 GT

6 1851171566 Bùi Văn Đức 60PM1 GT

7 1651180622 Nguyễn Xuân Hà 58KTH GT

8 1951121293 Nguyễn Hoàng Hải 61KTĐ2 GT

9 1951020157 Phạm Ngọc Hân 61N GT

10 1851060624 Nguyễn Hữu Hợp 60TH5 GT

11 1851171798 Lâm Thị Thu Huệ 60PM2 GT

12 1851010039 Nguyễn Khải Hưng 60C2 GT

13 1851010239 Nguyễn Duy Hưng 60C2 GT

14 1954012519 Đặng Thu Huyền 61K2 GT

15 1751182290 Vũ Thị Thanh Huyền 59KTH GT

16 1651010577 Đỗ Thị Huyền 58C-TL2 GT

17 1754011632 Nguyễn Thị Thanh Loan 59K1 GT

18 1951060833 Phùng Nhật Long 61TH5 GT

19 1651151151 Nguyễn Thành Luân 58TĐBĐ GT

20 1954012556 Phạm Thị Hiền Lương 61K1 GT

21 1652013995 Nguyễn Công Minh 58NKN GT

22 1851171740 Nguyễn Văn Nam 60PM1 GT

23 1951060874 Lê Quang Nam 61TH-NB GT

24 1851033169 Nguyễn Thị Nga 60V GT

25 1954033253 Nguyễn Thị Ngát 61KT2 GT

26 1851141737 Dương Bích Ngọc 60QLXD2 GT

27 1954022890 Nguyễn Thị Ngọc 61QT1 GT

28 1851061339 Nguyễn Thị Yến Nhi 60TH4  GT

29 1951060968 Lê Văn Quyền 61PM2 GT

30 1851060027 Nguyễn Tiến Tài 60TH2 GT

31 1851061446 Tô Quốc Tài 60TH2 GT

32 1851201017 Hoàng Minh Tài 60CĐT1 GT

33 1851061865 Ngô Quang Thắng 60TH2 GT

34 1851060117 Nguyễn Xuân Thành 60TH2 GT

35 1851061605 Nguyễn Bá Thọ 60TH1 GT

36 1954022964 Phạm Thị Thơm 61QT3 GT

37 1651150908  Vũ Thị Quỳnh Thư 58TĐBĐ GT

38 1851061643  Đặng Ngọc Thuân 60TH4 GT

39 1652013974 Phạm Ngọc Thủy 58NKN GT

40 1652014027 Phạm Thị Thu Thủy 58NKN GT

41 1951061061 Nguyễn Văn Toàn 61TH-NB GT

42 1954012653 Vũ Thu Trang 61K2 GT

43 1951061086 Nguyễn Anh Tú 61TH-NB GT

44 1751050470  Vũ Văn Tùng Tùng 59MXD GT

45 1954033375 Bùi Thị Tuyến 61KT2 GT

46 1954033378 Trịnh Thị Tuyết 61KT1 GT

47 1851061884 Trần Thị Vy 60TH4 GT

48 1951141541 Nguyễn Thanh Xuân 61QLXD2 GT

49 1652014025 Nguyễn Lệ Xuân 58NKN GT
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